DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ 2016-2020
Phần thứ nhất
I. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển dạy nghề

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề 2. Bối cảnh
3. Thực trạng đào tạo nghề của đơn vị

     Thực trạng trang thiết bị dạy học tại các khoa nghề: 

* Khoa Điện – Điện tử:

Khoa Điện – Điện tử hiện có 26 phòng dạy thực hành, trang bị máy móc thiết bị theo môn học:

-  Điện: Sửa chữa máy điện; PLC; Khí nén – Điện khí nén; Điện tử công suất, Multimedia; Thí nghiệm máy điện; Thí nghiệm kỹ thuật điện; Thực tập trang bị điện; Thực tập điện cơ bản;

 
- Điện tử: Cơ điện tử; Điện tử cơ bản; Điện tử công suất; Điện tử viễn thông; PLC; Tự động hóa; Audio Video; Vi xử lý - Vi điều khiển; Khí nén.

Hiện nay, máy móc thiết bị khoa Điện - Điện tử cũ kỹ, lạc hậu chiếm đến 60%, thiếu về số lượng, không đồng bộ về chủng loại. Để giải quyết tình trạng thiếu máy móc thiết bị thực tập, nhà trường đưa vào giảng dạy các mô hình, tủ điện là sản phẩm do giảng viên hướng dẫn học sinh lắp ráp trong quá trình thực tập. 

Kể từ năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình một số môn học mới đào tạo mang tính chuyên sâu, nhưng hiện tại Trường chưa có kinh phí trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho môn học này, chưa có các phòng thí nghiệm hiện đại và đồng bộ. 

* Khoa Cơ khí:

Khoa Cơ khí hiện có 08 xưởng thực hành, trang thiết bị máy móc được đầu tư theo môn học:  CNC (Cơ bản - Công nghiệp 1- Công nghiệp 2); Hàn; Nguội; Phay; Tiện.
Số lượng máy móc thiết bị hầu hết trang bị trước năm 2010, tỉ lệ chất lượng còn lại rất thấp, do thời gian sử dụng quá lâu và hoạt động liên tục nên tình trạng thiết bị máy móc hiện nay hoạt động kém hiệu quả, phải sửa chữa nhiều với chi phí lớn, một số máy trên thị trường hầu như không còn các chi tiết linh kiện thay thế. Phương án sửa chữa cho loại thiết bị máy móc này chỉ mang tính tạm thời, chắp vá phục vụ nhu cầu trước mắt, không còn độ chính xác và không an toàn khi sử dụng.

 Mặc dù tình trang máy móc thiết bị hư hỏng, cũ, lạc hậu  nhà trường vẫn phải đưa vào phục vụ giảng dạy do số lượng máy thiếu nhiều không đủ đáp ứng cho từng nhóm thực tập (25 học sinh/nhóm), số lượng học sinh đang theo học tại khoa.

Các phòng thí nghiệm phục vụ ngành học kỹ thuật cơ khí, cơ khí chính xác và cơ khí chế tạo hầu như chưa có, các em chỉ được học lý thuyết mà không có thực hành.

* Khoa Động lực:

Khoa Động lực hiện có 10 xưởng thực hành trang thiết bị được đầu tư các môn học: động cơ xăng, động cơ dầu, điện ô tô, khung gầm và xe gắn máy. 

Hiện tại, khoa Động lực thiếu rất nhiều về số lượng máy móc thiết bị dùng cho các xưởng thực tập ở tất cả môn học, máy móc thiết bị hiện có được sử dụng với tần suất liên tục, hư hỏng thường xuyên, một số máy móc được trang bị đã lâu, lỗi thời sửa chữa nhiều nhưng nhà trường vẫn đưa vào sử dụng vì chưa có máy thay thế. Phần lớn các em chỉ được thực tập trên mô hình, sa bàn, ít có điều kiện được thực tập trên máy móc thực tế, để giải quyết tình trạng thiếu máy móc nhà trường phải tăng cường dạy ca 3.

 
Ngành công nghệ ô tô hiện nay đang phát triển mạnh, công nghệ, mẫu mã thay đổi thường xuyên, kinh phí mua sắm tăng theo không kịp, máy móc thiết bị hiện tại chỉ đáp ứng dạy cơ bản, phần lớn học sinh chưa có cơ hội tiếp cận với máy móc thiết bị công nghệ cao.

* Khoa Công nghệ Thông tin:  

Khoa Công nghệ Thông tin hiện có 17 phòng học vi tính, dạy môn học phần mềm và mạng, có số lượng 762 máy vi tính, trong đó 70% máy vi tính được trang bị trước năm 2010 có giá trị tỉ lệ còn lại từ 30 – 50%. Số lượng này giảm liên tục hàng năm do thanh lý máy hư hỏng, không có linh kiện thay thế.

Máy vi tính hiện có chỉ đáp ứng môn dạy cơ bản, cấu hình chưa phù hợp để chạy, cài đặt các chương trình mới. Thiết bị thực hành môn học an ninh mạng và thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu là thiết bị thực hành nâng cao chưa có.    



Hiện tại khoa còn thiếu nhiều thiết bị hỗ trợ giảng dạy như tổng đài, thiết bị mạng của Cisco,… nên công tác giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.

* Khoa Công nghệ May – Thời trang:  

Khoa Công nghệ May – Thời trang hiện có 02 xưởng may; 01 phòng thực hành thiết kế rập và 01 phòng vi tính.

Mặc dù là khoa có số lượng sinh viên ít nhất nhưng máy móc thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu thực tập, 01 xưởng may chỉ có 17 máy may công nghiệp với nhiều chủng loại khác nhau được trang bị trong nhiều năm, mỗi xưởng hiện còn thiếu 08 máy may mới đáp ứng đủ cho 01 nhóm học sinh thực tập, máy hư hỏng thường xuyên do sử dụng quá lâu và nhiều. 
Điểm mạnh: 
Từ năm 2010 đến năm 2014, Nhà trường đã đầu tư tập trung theo hướng hiện đại cho các khoa nghề và môn học chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ khí chính xác, Động lực, Công nghệ thông tin… Ngoài ra, nhà trường đã đầu tư một số phòng thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu các chuyên ngành đào tạo:

· 02 Xưởng Tiện với 13 máy Tiện, 10 máy Phay;

· Phòng Cơ điện tử; 

· 01 Phòng Lab;

· Phòng Multimedia;

· Phòng Điện tử viễn thông; 

· Phòng thực hành thí nghiệm điện Ôtô; 

· Bổ sung gần 500 máy vi tính cấu hình cao phục vụ ngành học công nghệ thông tin (Quản trị mạng, Lắp ráp máy...) và các chuyên ngành đào tạo khác.

Hạn chế: 

· Do là trường kỹ thuật, nhu cầu về số lượng máy móc thiết bị rất nhiều, giá trị trang bị cao, việc trang bị cùng lúc là rất khó khăn, chỉ có thể là trang bị nhỏ, lẻ, rời rạc dẫn đến việc trang thiết bị thực tập trong cùng một xưởng, giữa các xưởng trong khoa không đồng bộ, thủ tục còn chậm từ khi đề nghị đến khi mua sắm máy móc thiết bị đã ở thế hệ cũ, chưa đón đầu công nghệ mới trong đào tạo;

· Xưởng thực tập một số chuyên ngành còn thiếu máy móc thiết bị nên thường xuyên phải bố trí dạy ca 3 ở một số môn học;

· Một số trang thiết bị thí nghiệm đã lạc hậu, không còn bảo đảm độ chính xác;

· Kinh phí đầu tư đổi mới trang thiết bị hàng năm còn hạn chế, chưa theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
II. Nội dung dự án

1. Mục tiêu

2. Các hoạt động của dự án

 e. Đầu tư thiết bị dạy nghề (bao gồm cả nội dung phát triển hệ thống thông tin, số hóa và mô phỏng hóa các hoạt động quản lý và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm)
Nhu cầu về trang thiết bị máy móc:

Để việc đầu tư trang bị máy móc thiết bị phù hợp theo hướng phát triển của nhà trường trong tương lai, nhu cầu trang bị cơ sở vật chất gắn kết theo từng giai đoạn phát triển của nhà trường, kế hoạch trang bị giai đoạn 2016-2020 đầu tư trang bị đồng thời máy móc thiết bị phục vụ đào tạo ở 02 cơ sở của nhà trường:
a)  Cơ sở 1

Tiếp tục hoàn thiện công tác trang bị máy móc thiết bị cho các khoa Điện - Điện tử, Cơ khí và Động lực giai đoạn 2013-2015 mà chiến lược đã xây dựng trang bị 3 ngành mũi nhọn của nhà trường: Điện - Điện tử, Cơ khí và Động lực, trong đó:

Khoa Điện – Điện tử: Trang bị máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu bổ sung một số môn học mới như Đo lường mạch điện, Đo lường cảm biến, Thực hành vẽ mạch điện-điện trên máy tính, Tự động hoá… hướng đến đào tạo chuyên ngành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp,bổ sung lực lượng kỹ thuật có tay nghề bậc cao đáp ứng yêu cầu cho nhu cầu xã hội hiện nay và những năm tới, giai đoạn 2016 – 2020 tập trung trang bị các phòng thực hành đáp ứng yêu cầu chuyên sâu phù hợp với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ. 

Khoa Cơ khí: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thể hiện qua việc tăng cường một số phòng thí nghiệm để sinh viên nắm chắc hơn về mặt lý thuyết, vững về thực hành. Việc trang bị được thực hiện theo nhu cầu cấp thiết, xác định thứ tự ưu tiên, đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. 
Khoa Động lực: Trang bị bổ sung máy móc thiết bị thực tập nâng cao, từng bước trang bị đồng bộ về chủng loại. Theo xu hướng hiện nay ngành công nghệ ô tô phát triển rất mạnh mẽ, đa dạng về mẫu mã và chủng loại, nhu cầu của người tiêu dùng là rất lớn, đặc biệt thị trường Việt Nam hướng đến việc sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô, phát triển dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng ô tô, năm 2018 hoà nhập thị trường ô tô trên thế giới vì thế việc nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật ngành ô tô là rất cần thiết và cấp bách.
Giai đoạn 2016-2020 tập trung trang bị chủ yếu cho Khoa Công nghệ thông tin do xuất phát từ thực tế do những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin là ngành có số lượng sinh viên theo học đông nhất, vì thế nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư cơ sở vật chất, hàng năm đều trang bị bổ sung số lượng lớn máy vi tính cấu hình cao tương thích với môn học công nghệ phần mềm và mạng máy tính. Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp, phòng học thiếu nên việc đầu tư phòng học chuyên môn mang tính chuyên sâu chưa thực hiện được, để phù hợp với kế hoạch qui mô phát triển nhà trường và tiếp nhận sự thay đổi của công nghệ thông tin trong giai đoạn tới nhà trường tiến hành trang bị 02 phòng thực hành môn học an ninh mạng, 02 phòng thực hành mạng viễn thông – truyền số liệu và bổ sung hàng năm máy vi tính nhằm thay thế các máy hư hỏng thanh lý. 

Song song đó, để duy trì hoạt động dạy học thường xuyên và từng bước củng cố 03 ngành còn lại là điện lạnh, công nghệ thông tin và công nghệ may thời trang phù hợp với mục tiêu, qui mô phát triển trường trở thành trường trọng điểm của khu vực, nhà trường cũng tiến hành đồng thời trang bị theo lộ trình, thứ tự ưu tiên, mức độ cần thiết đề hoàn thành nhiệm vụ của chiến lược đề ra.  
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề
 đầu tư

	A – TRANG BỊ TẬP TRUNG NGÀNH MŨI NHỌN

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	 
	 
	02
	 
	02
	Trang bị  cho các khoa nghề

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	 
	
	 
	01 
	
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng  thực hành
	 
	 
	
	 
	01
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	 
	
	 
	01
	
	Chuyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	
	 
	 
	 
	01
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	 
	01
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập CN2
	Phòng thực hành
	
	
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	8
	Máy Tiện
	Cái
	13(NC)
	07
	 
	 
	20(NC)
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	9
	Máy Tiện CNC
	Cái
	
	
	01
	
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	10
	Máy Phay
	Cái
	
	10(NC)
	15
	06
	09(NC)
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	11
	Máy Phay CNC
	
	
	
	01
	
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	12
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	
	 01
	Kỹ thuật Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	 
	 01
	 
	 
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	15
	Xưởng nguội
	Xưởng
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	02
	02
	 
	04
	 
	Thực tập tổng hợp – Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	MH
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ
	Phòng
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	Phòng
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Phòng thực hành
	01
	 
	 
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	22
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	23
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	01
	 
	Điện Ô tô

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	 
	01
	Thực tập khung gầm ô tô

	25
	Máy vi tính
	Cái
	100
	50
	100
	50
	100
	Công nghệ thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	Phòng thực hành
	01
	 
	 01
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	Phòng thực hành
	 
	 
	01
	 
	 
	Công nghệ thông tín

	B- TRANG BỊ BỔ SUNG

	28
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành điều hòa không khí  - Điện lạnh

	29
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	Phòng thực hành
	01
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh

	30
	Máy móc thiết bị xưởng  thực tập máy lạnh
	Phòng thực hành
	 
	01
	 
	 
	01
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh

	31
	Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	01
	 
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp

	32
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	Bộ
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	33
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	MH
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	34
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	MH
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	35
	Xưởng may công nghiệp
	Xưởng
	 
	 
	 
	 
	01
	May công nghiệp

	36
	Xưởng cắt
	Xưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	37
	Xưởng thiết kế rập (Phần mềm Lectra/40 licence)
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	38
	Phòng Lab
	Phòng
	 
	01
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ


b)  Cơ sở 2

Sau khi hoàn thiện phần xây dựng cơ bản, dự kiến tuyển sinh tại cơ sở 2 vào năm học 2019-2020, vì vậy công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phải được thực hiện trong năm 2018, việc trang bị được thực hiện trong 3 năm 2018-2020 theo thứ tự ưu tiên.
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Đơn vị tính
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	03
	03
	
	06 khoa 

	2
	Xưởng tiện 
	Xưởng
	01
	
	01
	Cơ khí

	3
	Xưởng phay
	Xưởng
	01
	
	01
	Cơ khí

	4
	Xưởng nguội
	Xưởng
	01
	
	
	Cơ khí

	5
	Xưởng hàn
	Xưởng
	01
	
	
	Cơ khí

	6
	Xưởng CNC
	Xưởng
	01
	
	
	Cơ khí

	7
	Phòng phương pháp
	Phòng thực hành
	01
	
	
	Cơ khí

	8
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	Cơ khí

	9
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	Cơ khí

	10
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	
	01
	01
	Cơ khí

	11
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Cơ khí

	12
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	02
	01
	01
	Động lực

	13
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	Cái
	01
	01
	01
	Động lực

	14
	Phòng thực tập động cơ
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	15
	Phòng thực tập ô tô
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	16
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Hệ thống
	01
	01
	
	Động lực

	17
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	18
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	19
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	01
	01
	
	Động lực

	20
	Xưởng thực hành điện lạnh cơ bản
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	21
	Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	22
	Xưởng thực hành bảo trì tủ lạnh
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	23
	Xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	Xưởng
	01
	
	01
	Điện lạnh

	24
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện lạnh

	25
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện lạnh

	26
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	Bộ
	01
	
	01
	Điện lạnh

	27
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	Mô hình
	01
	
	01
	Điện lạnh

	28
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	Mô hình
	01
	
	01
	Điện lạnh

	29
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện

	30
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	31
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện

	32
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	33
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	34
	Phòng thực tập CN
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Điện – Điện tử

	35
	Máy vi tính
	Phòng thực hành
	05
	
	01
	Công nghệ Thông tin

	36
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Công nghệ Thông tin

	37
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	Phòng thực hành
	01
	
	01
	Công nghệ Thông tin

	38
	Xưởng may công nghiệp
	Xưởng
	01
	
	01
	Công nghệ may thời trang

	39
	Xưởng cắt
	Xưởng
	01
	
	01
	Công nghệ may thời trang

	40
	Xưởng thiết kế rập 
	Xưởng
	01
	
	01
	Công nghệ May thời trang

	41
	Phòng Lab
	Phòng 
	01
	
	01
	Ngoại ngữ


3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

a. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư dự án của các trường gồm các nội dung sau :

- Chi phí đầu tư cho các nội dung của Dự án : …

Trong đó :
+ Chi phí thiết bị dạy nghề:   516,457   tỷ đồng
4.4.2.1.  Cơ sở 1: 122,234 tỷ đồng
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT 
	Tên máy móc thiết bị
	Tổng kinh phí
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	1,55
	 
	 
	0,7
	 
	0,85
	Trang bị cho 6 khoa nghề

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	6,4
	 
	
	 
	6,4 
	
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	9,61
	 
	 
	
	 
	9,61
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	5,3
	 
	
	 
	 5,3
	
	Chuyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	2,16
	
	 
	 
	 
	2,16
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	14,06
	 
	 
	 
	 
	14,06
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Máy Tiện
	6,26
	0,6
	4,66
	 
	 
	1
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	8
	Máy tiện CNC
	3,22
	
	
	3,22
	
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	9
	Máy Phay
	19,69
	
	0,5
	12,98
	5,71
	0,5
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	10
	Máy phay CNC
	2,96
	
	
	2.96
	
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	11
	Phòng thí nghiệm cơ học
	4,39
	 
	 
	4,39
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	12
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	4,83
	 
	 
	 
	
	4,83 
	Kỹ thuật Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	1,45
	 
	 1,45
	 
	 
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	14
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	7,99
	1,68
	1,85
	 
	4,46
	 
	Thực tập tổng hợp – Động lực

	15
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	2,13
	2,13
	 
	 
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	16
	Thiết bị đồng sơn
	4,47
	 
	 
	4,47
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	17
	Phòng thí nghiệm điện ôtô
	5,8
	 
	 
	 
	5,8
	 
	Điện Ô tô

	18
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	0,48
	 
	 
	 
	 
	0,48
	Thực tập khung gầm ô tô

	19
	Máy vi tính
	8,134
	1,664
	0,915
	2,013
	1,107
	2,435
	Công nghệ thông tin

	20
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	4,42
	 2
	 
	 2,42
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	21
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	2,66
	 
	 
	 2,66
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	22
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh

	23
	Máy móc thiết bị xưởng  thực tập máy lạnh
	0,82
	 
	0,35
	 
	 
	0,47
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh

	24
	Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	0,5
	 
	 
	 
	0,5
	 
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp

	25
	Xưởng may công nghiệp
	2,1
	 
	 
	 
	 
	2,1
	May công nghiệp

	26
	Phòng Lab
	0,6
	 
	0,6
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ

	 
	CỘNG
	122.234
	8,324
	10,325
	35,813
	29.277
	38.495
	


4.4.2.2. Cơ sở 2: 394,223 tỷ đồng









Đơn vị tính: Tỷ đồng
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng kinh phí
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	2,21
	1,05
	1,16
	
	06 khoa 

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	12,86
	5,82
	
	7,04
	Điện

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	17,55
	7,94
	
	9,61
	Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	10,65
	4,82
	
	5,83
	Điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các Phần mềm chuyên ngành
	4,05
	1,89
	
	2,16
	Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	25,68
	11,62
	
	14,06
	Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập CN
	38,08
	17,03
	
	20,85
	Điện – Điện tử

	8
	Xưởng tiện 
	24,27
	10,98
	
	13,29
	Cơ khí

	9
	Xưởng phay
	28,69
	12,98
	
	15,71
	Cơ khí

	10
	Xưởng nguội
	25,62
	11,59
	
	14,03
	Cơ khí

	11
	Xưởng hàn
	2,65
	1,2
	
	1,45
	Cơ khí

	12
	Xưởng CNC
	28,73
	13
	
	15,73
	Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm cơ học
	10,15
	
	4,83
	5,32
	Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	9,22
	
	4,39
	4,83
	Cơ khí

	15
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	3,7
	
	1,76
	1,94
	Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	3,23
	1,46
	
	1,77
	Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	4,4
	2,04
	1,12
	1,24
	Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	0,51
	0,15
	0,17
	0,19
	Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ
	4,83
	2,3
	2,53
	
	Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	4,55
	2,17
	2,38
	
	Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	5,42
	2,58
	2,84
	
	Động lực

	22
	Thiết bị đồng sơn
	9,39
	4,47
	4,92
	
	Động lực

	23
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	11,07
	5,27
	5,8
	
	Động lực

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	0,84
	0,4
	0,44
	
	Động lực

	25
	Máy vi tính
	6,26
	5,04
	
	1,22
	Công nghệ Thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	5,35
	2,42
	
	2,93
	Công nghệ Thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	5,88
	2,66
	
	3,22
	Công nghệ Thông tin

	28
	Xưởng thực hành điện lạnh cơ bản
	3,32
	1,5
	
	1,82
	Điện lạnh

	29
	Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh
	4,42
	2
	
	2,42
	Điện lạnh

	30
	Xưởng thực hành bảo trì tủ lạnh
	4,42
	2
	
	2,42
	Điện lạnh

	31
	Xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	1,01
	0,46
	
	0,55
	Điện lạnh

	32
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	1,77
	0,8
	
	0,97
	Điện lạnh

	33
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	0,69
	0,31
	
	0,38
	Điện lạnh

	34
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	1,02
	0,46
	
	0,56
	Điện lạnh

	35
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	1,04
	0,47
	
	0,57
	Điện lạnh

	36
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	1,26
	0,57
	
	0,69
	Điện lạnh

	37
	Xưởng may công nghiệp
	3,84
	1,74
	
	2,1
	Công nghệ may thời trang

	38
	Xưởng cắt
	0,73
	0,33
	
	0,4
	Công nghệ may thời trang

	39
	Xưởng thiết kế rập 
	1,13
	0,51
	
	0,62
	Công nghệ May thời trang

	40
	Phòng Lab
	1,46
	0,66
	
	0,8
	Ngoại ngữ

	
	Tổng cộng
	394,223
	204,691
	32,340
	157,192
	


